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ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT – LẦN 1
Câu 1: Xà phòng hóa hòan toàn 17,4 gam một este đơn chức X cần dùng vừa đủ 300 ml dung dịch NaOH 0,5M thu được muối Y và ancol Z. Oxi hóa Z thu được xeton. Công thức cấu tạo của X là:
A. HCOOCH(CH3)2
B. CH3COOCH2CH(CH3)2.
C. CH3CH2COOCH(CH3)2
D. HCOOCH(CH3)CH2CH3
Câu 2: Aminoaxit có công thức cấu tạo sau đây: CH3CH(CH3)CH(NH2)COOH. Tên gọi nào không phải của hợp chất trên:
A. axit 2 – amino -3- metyl butanoic.
B. Axit 
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-amino isovaleric.
C. Axit amino Glutaric.
D. Valin.
Câu 3: Cho các chất: Metyl amin(1), Anilin(2), diEtyl amin(3), Amoniac (4), di Phenyl amin (5), dd NaOH (6). Tính bazơ của các chất được sắp xếp theo chiều tăng dần là:
A. (6), (3), (2), (1), (4), (5).
B. (5), (2), (4), (1), (3), (6).
C. (5), (2), (1), (4), (3), (6).
D. (2), (4), (3), (5), (1), (6).
Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn 7,5 gam este X ta thu được 11 gam CO2 và 4,5 gam H2O. X có công thức phân tử là:
A. C4H8O2
B. C5H10O2
C. C3H6O2
D. C2H4O2
Câu 5: Cho các dung dịch sau: saccarozơ, glucozơ, anđehit axetic,mantozơ, glixerol, etilenglicol, axetilen, fructozơ. Số lượng dung dịch có thể tham gia phản ứng tráng gương là:
A. 4
B. 3
C. 5
D. 6
Câu 6: Thuốc thử nào trong các thuốc thử dưới đây dùng để nhận biết được tất cả các dung dịch trong dãy sau: glucozơ, glixerol, fomanđehit, propan-1-ol?
A. dd AgNO3/NH3
B. Na
C. Nước Br2
D. Cu(OH)2/NaOH,t0
Câu 7: Cho 13,35 gam một 
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amino axit X chỉ chứa 1 nhóm NH2 và 1 nhóm COOH tác dụng với 200 ml dung dịch NaOH 1M, sau phản ứng cô cạn dung dịch thu được 18,65 gam chất rắn. Công thức phân tử của X là:

A. CH3CH(NH2)COOH
B. H2NCH2COOH
C. H2NCH2CH2COOH
D. CH3CH(CH3)CH(NH2)COOH.

Câu 8: Thuốc thử duy nhất có thể chọn để phân biệt các dung dịch glucozơ, etylic, andehitfomic, glixerin là
A. Na
B. H2
C. Cu(OH)2
D. Ag2O/NH3
Câu 9: Cho tất cả các đồng phân đơn chức, mạch hở, có công thức phân tử C2H4O2 lần lượt tác dụng với: Na, NaOH, NaHCO3. Số phản ứng xảy ra là
A. 3.
B. 4.
C. 5.
D. 2.
Câu 10: Cho 8,8 gam etyl axetat tác dụng với 150 ml dung dịch NaOH 1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thì khối lượng chất rắn khan thu được là bao nhiêu?
A. 12,3 gam
B. 10,2 gam
C. 10,5 gam.
D. 8,2 gam
Câu 11: Hiện tượng gì xảy ra khi cho Lysin tác dụng với quỳ tím .
A. Quỳ tím hóa xanh
B. Quỳ tím hóa đỏ
C. Qùy tím mất màu
D. Quỳ tím giữ nguyên màu tím
Câu 12: Cho các chất: etyl axetat, etanol, axit acrylic, phenol, phenylamoni clorua, phenyl axetat. Trong các chất này, số chất tác dụng được với dung dịch NaOH là
A. 6.
B. 5.
C. 4.
D. 3.
Câu 13: Cho các chất: axit propionic (X); axit axetic (Y); ancol etylic (Z) và metyl axetat (T). Dãy gồm các chất được sắp xếp theo chiều tăng dần nhiệt độ sôi là
A. T, X, Y, Z.
B. T, Z, Y, X.
C. Z, T, Y, X.
D. Y, T, X, Z.
Câu 14: Để chứng minh glucozơ có nhóm chức anđehit, có thể dùng một trong ba pứ hoá học. Trong các pứ sau, pứ nào không chứng minh được nhóm chức của glucozơ?
A. Oxihoá glucozơ bằng AgNO3/NH3
B. Len men glucozơ bằng xtác enzim
C. Khử glucozơ bằng H2/ Ni, t0
D. Oxi hóa glucozo bằng Cu(OH)2 đun nóng
Câu 15: Cacbohiđrat Z tham gia chuyển hoá
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 dung dịch xanh lam 
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kết tủa đỏ gạch

Vậy Z không thể là chất nào trong các chất cho dưới đây?

A. Glucozơ
B. Fructozơ
C. Saccarozơ
D. Mantozơ
Câu 16: Frutozơ không pứ với chất nào sau đây?
A. Nước Br2
B. H2/Ni,t0C
C. Cu(OH)2
D. Dd AgNO3/NH3
Câu 17: Dãy các chất sau thì dãy nào đều tham gia phản ứng tráng gương và phản ứng với Cu(OH)2 đun nóng cho Cu2O kết tủa đỏ gạch?
A. Glucozơ, mantozơ, anđehit axetic.
B. Glucozơ, saccarozơ, anđehit axetic.
C. Glucozơ, saccarozơ, mantozơ.
D. Xenlulozơ, fructozơ, mantozơ.
Câu 18: Amino axit chỉ có một nhóm NH2 và 1 nhóm COOH có bao nhiêu phản ứng khi cho tác dụng với các chất sau đây : phản ứng với axit, phản ứng với bazơ, phản ứng tráng bạc, phản ứng trùng hợp, phản ứng trùng ngưng, phản ứng với ancol, phản ứng với kim loại kiềm.
A. 5
B. 6
C. 4
D. 3
Câu 19: Metyl fomat không tác dụng với các chất nào trong các chất sau
A. ddNaCl
B. ddAgNO3/NH3
C. ddHCl
D. ddNaOH
Câu 20: Chất nào sau đây không làm đổi màu quỳ tím ẩm?
A. Phenyl amoni clorua.
B. Metyl amin.
C. Metyl amoni clorua.
D. Phenyl amin.
Câu 21: C2H4O2 có 3 đồng phân mạch hở. Cho các đồng phân đó tác dụng với: NaOH, Na, AgNO3/NH3 thì số phương trình phản ứng xảy ra là
A. 3.
B. 4.
C. 5.
D. 6.
Câu 22: Cho 20 gam hỗn hợp gồm 3 amin đơn chức, đồng đẳng kế tiếp nhau tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 1M, rồi cô cạn dung dịch thì thu được 31,68 gam hỗn hợp muối. Biết phân tử khối của các amin đều < 80. Công thức phân tử của các amin là
A. CH3NH2; C2H5NH2 và C3H7NH2
B. C3H7NH2; C4H9NH2 và C5H11NH2
C. C2H5NH2; C3H7NH2 và C4H9NH2
D. C2H3NH2; C3H5NH2 và C4H7NH2
Câu 23: Xà phòng hóa hòan toàn 9,7 gam hỗn hợp 2 este đơn chức X, Y cần 100ml dung dịch NaOH 1,5M. Sau phản ứng cô cạn dung dịch thu được 2 rượu đồng đẳng kế tiếp và một muối duy nhất. Công thức cấu tạo thu gọn của 2 este là:
A. C3H7COOCH3 và C4H9COOC2H5
B. C2H5COOCH3 và C2H5COOC2H5
C. CH3COOCH3 và CH3COOC2H5
D. HCOOCH3 và HCOOC2H5
.

Câu 24: Axit glutamic (hay còn gọi là axit 
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-aminoglutaric) là hợp chất phổ biến nhất trong các protein của các loại hạt ngũ cốc như prolamin của hạt đậu chứa 43 – 46% axit này.

Bột ngọt (còn gọi là mì chính) là muối mononatri của axit glutamic (mononatriglutamat). Cho  các nhận định sau:

1. Axit glutamic là một chất độc đối với cơ thể.






2. Muối mononatriglutamat dùng làm gia vị cho thức ăn 





3. Bột ngọt được dùng làm gia vị nhưng vì làm tăng ion Na+ trong cơ thể, làm hại các nơron thần kinh, do đó được khuyến cáo không nên lạm dụng nhiều gia vị này

4. Ở VN, mì chính (bột ngọt) thường được sản xuất từ tinh bột và mật mía.


Số nhận định đúng:

A. 2
B. 1
C. 4
D. 3
Câu 25: Thuỷ phân 5,130 kg saccarozơ trong môi trường axit, rồi trung hoà bằng dung dịch kiềm dư thu được dung dịch X. Cho dung dịch X thực hiện phản ứng tráng bạc thì thu được 5,508 kg Ag. Hiệu suất của toàn bộ quá trình là:
A. 70%.
B. 75%.
C. 80%.
D. 85%.
Câu 26: * Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol este X hai chức cần dùng 1,05 mol O2, thu được 1,5 mol hỗn hợp gồm CO2 và H2O. Mặt khác, thủy phân hoàn toàn 0,1 mol este X trong dung dịch NaOH dư, đun nóng thấy có 0,3 mol NaOH đã phản ứng và sau phản ứng thu được 3,2 gam ancol Y đơn chức và m gam muối. Giá trị của m là

A. 30,0.
B. 24,6.
C. 28,2.
D. 26,4.
Câu 27: X là este của glixerol và axit hữu cơ Y. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X rồi hấp thụ tất cả sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 60g kết tủa. X có công thức cấu tạo là:
A. (C17H35COO)3C3H5
B. (C17H33COO)3C3H5
C. (CH3COO)3C3H5
D. (HCOO)3C3H5
Câu 28: Đốt cháy hoàn toàn m gam một amin X bằng lượng không khí vừa đủ thu được 17,6g CO2 và 12,6g hơi nước và 69,44 lít nitơ. Giả thiết không khí chỉ gồm nitơ và ôxi, trong đó oxi chiếm 20% thể tích. Các thể tích đo ở đktc. Amin X có công thức phân tử là:
A. C4H9NH2.
B. C3H7NH2.
C. C2H5NH2.
D. CH3NH2.
Câu 29: Cho 1,76 gam một este của axit cacboxylic no đơn chức và một rượu no đơn chức phản ứng vừa hết với 40ml dung dịch NaOH 0,5M thu được chất X và chất Y. Đốt cháy hòan toàn 1,2 gam chất Y cho 2,64 gam CO2 và 1,44 gam H2O. Công thức cấu tạo của este:
A. CH3CH2COOCH3
B. HCOOCH2CH2CH3
C. CH3​COOCH3
D. CH3COOCH2CH2CH3
Câu 30: Hỗn hợp X gồm alanin và axit glutamic. Cho m gam X tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH (dư), thu được dung dịch Y chứa (m+30,8) gam muối. Mặt khác, nếu cho m gam X tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl, thu được dung dịch Z chứa (m+36,5) gam muối. Giá trị của m là
A. 112,2.
B. 165,6.
C. 123,8.
D. 171,0.
Câu 31: Cho các phát biểu sau về cacbohiđrat:


(a) Glucozơ và saccarozơ đều là chất rắn có vị ngọt, dễ tan trong nước.


(b) Tinh bột và xenlulozơ đều là polisaccarit


(c) Trong dung dịch, glucozơ và saccarozơ đều hòa tan Cu(OH)2, tạo phức màu xanh lam.


(d) Khi thủy phân hoàn toàn hỗn hợp gồm tinh bột và saccarozơ trong môi trường axit, chỉ thu được một loại monosaccarit duy nhất.


(e) Khi đun nóng glucozơ (hoặc fructozơ) với dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được Ag.


(g) Glucozơ và saccarozơ đều tác dụng với H2 (xúc tác Ni, đun nóng) tạo sobitol.


Số phát biểu đúng là:

A. 6
B. 3
C. 4
D. 5
Câu 32: Cho sơ đồ sau: Saccarozơ 
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 Ag. Từ m gam saccarozơ điều chế được 972,0 gam bạc. Giá trị của m là:
A. 621,37g.
B. 1905,88g.
C. 1242,74g.
D. 952,94g.
Câu 33: Khi đốt cháy hoàn toàn 4,4 gam chất hữu cơ X đơn chức thu được sản phẩm cháy chỉ gồm 4,48 lit CO2 (ở đktc) và 3,6 gam H2O. Nếu cho 4,4 gam chất X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được 4,8 g muối của axit hữu cơ Y và chất hữu cơ Z.Tên của X là:
A. isopropyl axetat
B. etyl axetat
C. Etyl propionat
D. Metyl propionat
-----------------------------------------------
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